
1. Danh sách mã số vùng trồng được cấp

Mã số

Ngày, 

tháng,

 năm 
cấp

Họ tên Điện thoại

I CHANH LE0 1,153.05

1 Chanh leo Nafoods 1 18.00 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0064 30/10/2024
Ô pếch, Xã Gào, tỉnh Gia Lai (Ia 

Pếch) Phạm Duy Thái

2 Chanh leo Nafoods 2 36.00 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0065 30/10/2024
Phường Diên Hồng, xã Gào (Gia 
Lai (Diên Phú, Ia Kênh, An Phú)

Phạm Duy Thái

3 Chanh leo Nafoods 3 26.00 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0066 30/10/2024 Gào, Bàu Cạn, Gia Lai Phạm Duy Thái

4 Xã Trang 29.50 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0067 30/10/2024 Kdang, Glai (Trang) Lê Văn Khánh 0988 885006

5 Chanh leo Hòa Lộc I 17.10 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0068 12/2/2025
Thôn 4, Đông Hải, ia Bồng, Gia 
Lai (Ia Boòng, Ia Vê, Ia Băng) Tô Trung Tiến

6 Chanh leo Hòa Lộc II 10.50 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0069 12/2/2025
Thôn 4,5, Biển Hồ, Gia Lai 

(Nghĩa Hưng) Tô Trung Tiến

7 Chanh leo Nafoods 4 53.82 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0070 30/10/2024 O pếch, Gào, Gia Lai (Ia Pếch) Phạm Duy Thái

8 Chanh leo Nafoods 5 16.55 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0071 30/10/2024 Thôn 6, Ia Ko. Gia Lai (Ia Hla) Phạm Duy Thái

9 Chanh leo Nafoods 6 29.46 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0072 30/10/2024 Thôn 2, Ia Ko, Gia Lai (Ia Hlốp) Phạm Duy Thái

10 Xã Trang 1 11.70 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0073 30/10/2024
Tân Tiến, Kdang, Gia Lai 

(Trang)
Lê Văn Khánh

Mã số được cấp 
(số/ký hiệu, ngày cấp)

Chủ sở hữu MSVT
 (Họ và tên, địa chỉ, điện 

thoại liên lạc)
Ghi chú

0918643222

02383532632

0988 885006

Phụ lục II
TỔNG HỢP DANH SÁCH MSVT, MSCSĐG ĐÃ ĐƯỢC CẤP

(Kèm theo Văn bản số 8303/UBND-NNMT ngày 19/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

STT
Tên vùng

 trồng
Diện
 tích

Sản 
phẩm

'02383532632

Năng 
suất 

(tạ/ha)
Địa chỉ

Số: 8303/UBND-NNMT 
Thời gian ký: 2026-06-20T10:01:37+07:00



11 Tân Bình 11.80 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0074 30/10/2024
Thôn 2, Đao Đoa, Gia Lai (Tân 

Bình)
Lê Văn Khánh

12 Hùng Thơm 1 30.00 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0075 30/10/2024
Nhơn Tân, Hra, Gia Lai (Đak Ta 

Ley)
Đỗ Thị Mỹ Thơm

13 Hùng Thơm 2 40.00 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0076 30/10/2024 Phú danh, H'ra, Gia Lai (H'Ra) Đỗ Thị Mỹ Thơm

14 Hùng Thơm 3 11.20 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0077 30/10/2024
Tẩ dân phố 3, Mang Yang, Gia 

Lai (Thị Trấn Kon Dơng) Đỗ Thị Mỹ Thơm

15 Hùng Thơm 4 10.50 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0078 30/10/2024 A Yun, Gia Lai (Đak Jơ Ta) Đỗ Thị Mỹ Thơm

16 Hùng Thơm 5 10.70 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0079 30/10/2024
Làng Ar Bơ Tôk, Lơ Pang, Gia 

Lai (Đê Ar) Đỗ Thị Mỹ Thơm

17 Hùng Thơm 6 12.30 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0080 30/10/2024
Làng Bò, Chư Prông, Gia Lai 

(Thị trấn Chư Prông) Đỗ Thị Mỹ Thơm

18 Hùng Thơm 7 11.70 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0081 30/10/2024
Làng Zăng, Chư Prông, Gia Lai 

(Thị trấn Chư Prông) Đỗ Thị Mỹ Thơm

19 Ia Boòng 200.00 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0083 30/10/2024
Làng K'lát 1,2, Làng Luh, Ia 

Boong, Gia Lai (Ia Boòng)
Võ Trần Bích Hạnh 0918 604248

20
Chanh dây  

NFG 007
24.40 Chanh leo 262.3 VN-LDOR-0117 19/8/2024 Ia Grai, Gia Lai (Ia Ka) Phạm Duy Thái

21
Chanh dây  

NFG 008
10.80 Chanh leo 262.3 VN-LDOR-0118 19/8/2024 Ddak Đoa, Gia Lai (Gla) Phạm Duy Thái

22
Chanh dây  

NFG 009
20.90 Chanh leo 262.3 VN-LDOR-0119 19/8/2024

Kon Gang, Gia Lai (Kon Gang, 

Đăk Krong) Phạm Duy Thái

23
Chanh dây  

NFG 010
30.80 Chanh leo 262.3 VN-LDOR-0140 19/8/2024

Kon Gang, Gia Lai (Hà Bầu, 
Nam Yang)

Phạm Duy Thái

24
Chanh dây  

NFG 011
39.40 Chanh leo 262.3 VN-LDOR-0141 19/8/2024 Ia Ly, Gia Lai (Ia Mơ Nông) Phạm Duy Thái

25
Chanh dây  

NFG 012
27.90 Chanh leo 262.3 VN-LDOR-0142 19/8/2024 Ia Grai, Gia Lai (Ia Kha) Phạm Duy Thái

26 Sesan 2 28.10 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0115 30/10/2024 Ia Boong, Gia Lai (Ia Boòng) Võ Trần Bích Hạnh

27 Sesan 3 20.28 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0116 30/10/2024 Chư Proong, Gia Lai (Ia Phìn) Võ Trần Bích Hạnh

0988 885006

0398810268

02383532632

0918 604248



28 Sesan 4 30.66 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0117 30/10/2024 Ia Bong, Gia Lai (Ia Boòng) Võ Trần Bích Hạnh

29 Sesan 5 14.40 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0118 30/10/2024 Ia Tôr, Gia Lai (Ia Băng) Võ Trần Bích Hạnh

30 Chanh leo HD 1 10.50 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0119 8/2/2024 Chư Prông, Gia Lai (Ia Phìn) Mai Hải Dương

31 Chanh leo HD 2 17.74 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0120 22/5/2025 Ia Krái, Gia Lai (Ia Tô) Mai Hải Dương

32 Chanh leo HD 3 14.53 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0121 30/10/2024 Ia Grai, Gia Lai (Ia Bă) Mai Hải Dương

33 Vũ Thùy 1 14.46 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0198 8/2/2024 Biển hồ, Gia Lai (Nghĩa Hưng) Nguyễn T. Ngọc 
Thùy

34 Vũ Thùy 2 10.09 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0199 8/2/2024 Đak Đoa, Gia Lai (Gla) Nguyễn T. Ngọc 
Thùy

35
Hợp tác xã 

Tây nguyên 1 
12.20 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0200 30/10/2024 Ia Hrung, Gia Lai (Ia Hrung) Nguyễn H. Phú Lâm

36
Hợp tác xã 

Tây nguyên 2
10.40 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0201 30/10/2024

Ia Hrung, Gia Lai (Ia Der, Ia 

Sao)
Nguyễn H. Phú Lâm

37 Vũ Chiến 1 11.53 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0202 8/2/2024
Đak Đoa, Gia Lai (Thị trấn Đak 

Đoa) Vũ Văn Chiến

38 Vũ Chiến 2 12.57 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0203 8/2/2024 K'Dang, Gia Lai (K'Dang) Vũ Văn Chiến

39 Vũ Chiến 3 10.43 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0204 8/2/2024 K'Dang, Gia Lai (H'Nol) Vũ Văn Chiến

40 Vũ Chiến 4 11.53 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0205 8/2/2024 Kon Gang, Gia Lai (Nam Yang) Vũ Văn Chiến

41
Chanh leo 

Huy Thêu
24.30 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0206 30/10/2024

Mang Yang, Gia Lai (Đăk 
Djrăng) Đào Thị Thêu 0975 849312

42
Chanh leo 

Blue Ocean 1
20.90 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0207 18/8/2023 Ia Ly, Gia Lai (Ia Mơ Nông) Nguyễn Thị Thanh

43
Chanh leo 

Blue Ocean 2
28.30 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0208 18/8/2023 Ia Ly, Gia Lai (Ia Mơ Nông) Nguyễn Thị Thanh

44
Chanh leo 

Blue Ocean 3
29.40 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0209 18/8/2023 Ia Phí, Gia Lai (Ia Nhin) Nguyễn Thị Thanh

0918 604248

0976190378

0984007714

0902 711 899

0975855341



45
Chanh leo 

Blue Ocean 4
24.40 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0210 18/8/2023 Ia Phí, Gia Lai (Ia Ka) Nguyễn Thị Thanh

46
Chanh leo 

Blue Ocean 5
12.90 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0211 18/8/2023 Chư Pawh, Gia Lai (Nghĩa Hòa) Nguyễn Thị Thanh

47
Chanh leo 

Blue Ocean 6
29.10 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0212 18/8/2023 Ia Phí, Gia Lai (Ia Nhin) Nguyễn Thị Thanh

48
Chanh leo 

ia pếch 13.30 Chanh leo 262.3 VN-GLOR-0244 18/8/2023 Gào, Gia Lai (Ia Pếch) Ngô Thị Thu Hồng

II Chuối 3,258.36

1
Nông trường 

chuối Diên Phú 46.50 Chuối 260.2 VN-GLOR-0050 2/7/2022
Phường Diên Hồng, Gia Lai 

(Diên Phú)
Nguyễn Tương Lai

2 Nông trường chuối Ia Phìn 128.90 Chuối 260.2 VN-GLOR-0051 3/7/2025 Chư Proong Gia Lai (Ia Phìn) Nguyễn Tương Lai

3 Nông trường chuối H'Neng 80.18 Chuối 260.2 VN-GLOR-0052 2/7/2022 Kon Gang, Ddawk Đoa (H'Neng) Nguyễn Quan Anh

4 Nông trường chuối Kon Gang 1 71.34 Chuối 260.2 VN-GLOR-0053 2/7/2022 Kon Gang,Gia Lai (Kon Gang) Nguyễn Quan Anh

5 Nông trường chuối Kon Gang 2 65.18 Chuối 260.2 VN-GLOR-0054 2/7/2022 Kon Gang,Gia Lai (Kon Gang) Nguyễn Quan Anh

6 Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang 65.38 Chuối 260.2 VN-GLOR-0055 2/7/2022 Ia Tôr,Gia Lai (Ia Băng) Nguyễn Hùng 0354188468

7 Nông trường chuối Hải Yang 177.94 Chuối 260.2 VN-GLOR-0056 2/7/2022 Mang Yang, Gia Lai (Hải Yang) Nguyễn Ngọc Mai

8 Nông trường chuối Lơ Pang 479.94 Chuối 260.2 VN-GLOR-0057 2/7/2022 Lơ Pang, Gia Lai (Lơ Pang) Nguyễn Ngọc Mai

9 Nông trường chuối Đăk Yă 399.69 Chuối 260.2 VN-GLOR-0058 2/7/2022 Mang Yang, Gia Lai (Đăk Yă) Nguyễn Ngọc Mai

10 Nông trường chuối Kon Thụp 253.50 Chuối 260.2 VN-GLOR-0059 2/7/2022 Lơ Pang, Gia Lai (Kon Thụp) Nguyễn Ngọc Mai

11 Nông trường chuối Bờ Ngoong 61.28 Chuối 260.2 VN-GLOR-0060 23/10/2024
Bờ Ngoong, Gia Lai (Bờ 

Ngoong) 
Nguyễn Hùng

12 Nông trường chuối Chư Sê 475.57 Chuối 260.2 VN-GLOR-0061 23/10/2024 Chư Sê, Gia Lai (Ia Glai) Nguyễn Hùng

13 Nông trường chuối Ia Tiêm 145.06 Chuối 260.2 VN-GLOR-0062 23/10/2024 Bờ Ngoong, Gia Lai (Ia Tiêm) Nguyễn Hùng

098191287

0375892879

0968816704

0354188468



14 Nông trường chuối Hàm Rồng 70.37 Chuối 260.2 VN-GLOR-0063 23/10/2024 Ia Tổ, Gia Lai (Ia Băng) Nguyễn Hùng

15 Bien Ho Tea Joint Stock Company 45.00 Chuối 260.2 VN-GLOR-0044 20/5/2021 Biển Hồ, Gia Lai (Nghĩa Hưng) Phạm Văn Cường 0971121225

16 Vung  1's Orchard 43.90 Chuối 260.2 VN-GLOR-0046 20/5/2021 Ia Băng, Gia Lai (Ia Pet) Nguyễn Quan Anh

17 Vung 2's Orchard 58.50 Chuối 260.2 VN-GLOR-0047 20/5/2021 Ia Băng, Gia Lai (Ia Pet) Nguyễn Quan Anh

18 Vung 3's Orchard 61.70 Chuối 260.2 VN-GLOR-0048 20/5/2021 Ia Băng, Gia Lai (Ia Pet) Nguyễn Quan Anh

19 Vung 4's Orchard 44.70 Chuối 260.2 VN-GLOR-0049 20/5/2021 Ia Băng, Gia Lai (Ia Pet) Nguyễn Quan Anh

20 Agricultural Farm (Hoa Dao) 75.00 Chuối 260.2 VN-GLOR-0004 20/5/2021 Hra, Gia Lai (Đak Ta Ley) Nguyễn Ngọc Mai 0968816704

21 V.I.P Tay Nguyen Joint Stock Company 30.00 Chuối 260.2 VN-GLOR-0025 20/5/2021 Bàu Cạn, Gia Lai (Bầu Cạn) Võ Đại Hoàng

22 V.I.P Viet Nam Company Limited 20.00 Chuối 260.2 VN-GLOR-0042 20/5/2021 Bàu Cạn, Gia Lai (Bầu Cạn) Võ Đại Hoàng

23
Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Thịnh Khang 

Farm
11.30 Chuối 260.2 VN-GLOR-0098 28/10/2024 Gào, Gia Lai (Ia Kênh) Dương Minh Toàn 0982565039

24 Farm Phúc Tín 1 36.70 Chuối 260.2 VN-GLOR-0099 22/4/2025 Gào, Gia Lai (Ia Pếch) Nguyễn Thanh

25 Farm Phúc Tín 2 37.25 Chuối 260.2 VN-GLOR-0100 22/4/2025 Gào, Gia Lai (Ia Pếch) Nguyễn Thanh

26 Farm Phúc Tín 3 32.45 Chuối 260.2 VN-GLOR-0101 22/4/2025 Gào, Gia Lai (Ia Pếch) Nguyễn Thanh

27 Ia Ka Banana farm 1 23.61 Chuối 260.2 VN-GLOR-0241 18/10/2024 Ia Phí, Gia Lai (Ia Ka) Lê Đình Vũ

28 Ia Ka Banana farm 2 14.47 Chuối 260.2 VN-GLOR-0242 18/10/2024 Ia Phí, Gia Lai (Ia Ka) Lê Đình Vũ

29 Ia Ka Banana farm 3 17.44 Chuối 260.2 VN-GLOR-0243 18/10/2024 Ia Phí, Gia Lai (Ia Ka) Lê Đình Vũ

30 Nông trường chuối HQH 13.31 Chuối 260.2 VN-GLOR-0250 22/4/2025 Ia Hrung, Gia Lai (Ia Der) Tô Văn Nam

0985555868

0908 088881

0983757846

0375892879



31 Nông trường chuối Ia Kha 20.71 Chuối 260.2 VN-GLOR-0251 22/4/2025 Ia Grai, Gia Lai (Ia Grăng) Tô Văn Nam

32 Banana farm ALC 2 13.00 Chuối 260.2 VN-GLOR-0272 29/8/2025 Kdang, Gia Lai (Kdang)
Trần Lâm Phương 

Tâm 

33 Banana farm ALC 3 11.40 Chuối 260.2 VN-GLOR-0273 29/8/2025 Kdang, Gia Lai (Kdang)
Trần Lâm Phương 

Tâm 

34 Banana farm ALC 4 12.00 Chuối 260.2 VN-GLOR-0274 29/8/2025 Kdang, Gia Lai (Kdang)
Trần Lâm Phương 

Tâm 

35 Banana farm ALC 5 22.30 Chuối 260.2 VN-GLOR-0275 29/8/2025 Kdang, Gia Lai (Kdang)
Trần Lâm Phương 

Tâm 

36 Banana farm FP 1 33.29 Chuối 260.2 VN-GLOR-0276 29/8/2025 Ia Mơ, Gia Lai (Ia Mơ) Tôn Tuyết Mỹ 0908.485986 

37 Banana farm KN 1 39.00 Chuối 260.2 VN-GLOR-0277 29/8/2025 Ia Tôr, Gia Lai (Ia Băng) Cao Thị Ngọc Qúy

38 Banana farm KN 2 20.50 Chuối 260.2 VN-GLOR-0278 29/8/2025 Ia Tôr, Gia Lai (Ia Băng) Cao Thị Ngọc Qúy

III Xoài 384.08

1 Cty CPNN Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 24.16 Xoài 72.1 CB.20.01.01.001 Pờ Tó, Gia Lai (Pờ Tó) Võ Thị Mỹ Hạnh

2 Cty CPNN Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 24.16 Xoài 72.1 CB.20.01.01.001 Pờ Tó, Gia Lai (Pờ Tó) Võ Thị Mỹ Hạnh

3 Agricultural Farm (Ia Pa) 24.16 Xoài 72.1 VN-GLOR-0002 Pờ Tó, Gia Lai (Pờ Tó) Nguyễn Ngọc Ánh

4 Cty CPNN Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 78.80 Xoài 72.1 CD.20.01.01.001 Ia Puch, Gia Lai (Ia Puch) Võ Thị Mỹ Hạnh

5 Cty CPNN Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 78.80 Xoài 72.1 CD.20.01.01.001 Ia Puch, Gia Lai (Ia Puch) Võ Thị Mỹ Hạnh

6 Agricultural Farm (Ia Puch) 78.80 Xoài 72.1 VN-GLOR-0003 Ia Puch, Gia Lai (Ia Puch) Nguyễn Ngọc Ánh

7 Tân Hóa Nam 65 Xoài 72.1 VN - BDOR - 0067 Hòa Hội Nguyễn Ngọc

8 Bình Tường 10.2 Xoài 72.1 VN - BDOR - 0069 Bình Phú Võ Đình Chánh

IV Thanh long 547.19

0983757846

0934 778 889 



1 Cty CPNN Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 101.67 Thanh long 76.3 AC.20.01.01.001 20/5/2021 Pờ Tó, Gia Lai (Pờ Tó) Võ Thị Mỹ Hạnh

2 Agricultural Farm (Ia Pa) 101.67 Thanh long 76.3 VN-GLOR-0001 20/5/2021 Pờ Tó, Gia Lai (Pờ Tó) Nguyễn Ngọc Ánh

3 Agricultural Farm (Ia Bang) 76.71 Thanh long 76.3 VN-GLOR-0040 20/5/2021 Ia Toorr, Gia Lai (Ia Băng) Hồ Đắc Quang

4 Agricultural Farm (DakRam) 63.76 Thanh long 76.3 VN-GLOR-0038 20/5/2021 Mang Yang, Gia Lai (Đăk Yă) Nguyễn Ngọc Mai

5 Agricultural Farm (Lo Pang) 76.47 Thanh long 76.3 VN-GLOR-0039 20/5/2021 Lơ Pang, Gia Lai (Lơ Pang) Nguyễn Ngọc Mai

6 Agricultural Farm (Phu An) 21.60 Thanh long 76.3 VN-GLOR-0037 20/5/2021
Phường An Khê, Gia Lai (Phú 

An)
Nguyễn Ngọc Mai

7 Agricultural Farm (Yang Bac) 89.18 Thanh long 76.3 VN-GLOR-0036 20/5/2021 Ddak Pơ, Gia Lai (Yang Bắc) Nguyễn Ngọc Mai

8 Agricultural Farm (Ia Pech) 16.13 Thanh long 76.3 VN-GLOR-0041 20/5/2021 Gào, Gia Lai (Ia Pếch) Hồ Đắc Quang

V Dưa hấu 765.00

1
Tran Van Tham's 

Orchard
86.00 Dưa hấu 360.59 VN-GLOR-0035 20/5/2021 Ia Puch, Gia Lai (Ia Puch) Trần Văn Thắm

2
Tran Van Tham's 

Orchard
97.00 Dưa hấu 360.59 VN-GLOR-0027 20/5/2021 Sơn Lang, Gia Lai (Sơ Pai) Trần Văn Thắm

3
Tran Van Tham's 

Orchard
157.00 Dưa hấu 360.59 VN-GLOR-0028 20/5/2021 Uar, Gia Lai (Ia Rsươm) Trần Văn Thắm

4
Tran Van Tham's 

Orchard
108.00 Dưa hấu 360.59 VN-GLOR-0029 20/5/2021 Phú Túc, Gia Lai (Ia Mlá) Trần Văn Thắm

5
Tran Van Tham's 

Orchard
86.00 Dưa hấu 360.59 VN-GLOR-0030 20/5/2021 Phú Túc, Gia Lai (Phú Cần) Trần Văn Thắm

6
Tran Van Tham's 

Orchard
47.00 Dưa hấu 360.59 VN-GLOR-0031 20/5/2021 Ia Rbol, Giá Lai (Ia Rbol) Trần Văn Thắm

7
Tran Van Tham's 

Orchard
52.00 Dưa hấu 360.59 VN-GLOR-0032 20/5/2021 Ia Rbol, Giá Lai (Ia Rbol) Trần Văn Thắm

8
Tran Van Tham's 

Orchard
58.00 Dưa hấu 360.59 VN-GLOR-0033 20/5/2021 Ia Rbol, Gia Lai (Chư Băh) Trần Văn Thắm

9
Tran Van Tham's 

Orchard
44.00 Dưa hấu 360.59 VN-GLOR-0034 20/5/2021 Ia Sao, Gia Lai (Ia R'tô) Trần Văn Thắm

0968816704



10 Bình Đê 30.00 Dưa hấu 360.59 VN - BDOR - 0002 20/5/2021 Hoài Nhơn Bắc Trần Văn Nhanh

VI Mít 1,285.22

1 Agricultural Farm (Ia Bang) 137.00 Mít 155.3 VN-GLOR-0011 20/5/2021 Ia Tôr, Gia Lai (Ia Băng) Hồ Đắc Quang

2 V.I.P Tay Nguyen Joint Stock Company 56.00 Mít 155.3 VN-GLOR-0026 20/5/2021 Bàu Cạn, Gia Lai (Bàu Cạn) Võ Đại Hoàng

3 V.I.P Viet Nam Company Limited 45.00 Mít 155.3 VN-GLOR-0043 20/5/2021 Bàu Cạn, Gia Lai (Bàu Cạn) Võ Đại Hoàng

4 Agricultural Farm (Dak Ya) 116.60 Mít 155.3 VN-GLOR-0005 20/5/2021 Mang Yang, Gia Lai (Đăk Yă) Nguyễn Ngọc Mai

5 Agricultural Farm (Lo Pang) 333.41 Mít 155.3 VN-GLOR-0007 20/5/2021 Lơ Pang, Gia Lai (Lơ Pang) Nguyễn Ngọc Mai

6 Agricultural Farm (Lo Pang) 162.00 Mít 155.3 VN-GLOR-0008 20/5/2021 Lơ Pang, Gia Lai (Kon Thụp) Nguyễn Ngọc Mai

7 Agricultural Farm (An Khê) 37.21 Mít 155.3 VN-GLOR-0006 20/5/2021 An Khê, Gia Lai (Thành An) Nguyễn Ngọc Mai

8 Agricultural Farm (Chu Se) 263.00 Mít 155.3 VN-GLOR-0009 20/5/2021 Ia Le, Gia Lai (Ia Blứ) Nguyễn Ngọc Ánh

9 Agricultural Farm (Ia Pech) 80.00 Mít 155.3 VN-GLOR-0010 20/5/2021 Gào, Gia Lai (Ia Pếch) Hồ Đắc Quang

10 Bien Ho Tea Joint Stock Company 55.00 Mít 155.3 VN-GLOR-0045 20/5/2021 Biển Hồ, Gia Lai (Nghĩa Hưng) Phạm Văn Cường

VII Ớt 695.68

1 Thái Bình 1 10.05 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0339 23/3/2026
Phường An Bình, Gia Lai (Cư 

An)
Nguyễn Trung Luật

2 Thái Bình 2 10.00 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0340 23/3/2026
Phường An Bình, Gia Lai (Cư 

An)
Nguyễn Trung Luật

3 Thái Bình 3 10.30 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0341 23/3/2026
Phường An Bình, Gia Lai (Tân 

An)
Nguyễn Trung Luật

4 Thái Bình 4 11.05 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0342 23/3/2026 Đăk Pơ, Gia Lai (Yang Bắc) Nguyễn Trung Luật

5 Thái Bình 5 11.50 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0343 23/3/2026
Phường An Bình, Gia Lai (Tân 

An)
Nguyễn Trung Luật 0976 456820



6 Thái Bình 6 10.65 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0344 23/3/2026
Phường An Bình, Gia Lai (Tân 

An)
Nguyễn Trung Luật

7 Thái Bình 7 10.80 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0345 23/3/2026
Phường An Bình, Gia Lai (Tân 

An)
Nguyễn Trung Luật

8 Thái Bình 8 11.70 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0346 23/3/2026 Ya Hội, Gia Lai (Phú An) Nguyễn Trung Luật

9 Thái Bình 9 11.05 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0347 23/3/2026 Ya Hội, Gia Lai (Phú An) Nguyễn Trung Luật

10 Thành An 01 12.35 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0348 23/3/2026
Phường An Khê, Gia Lai (Thành 

An)
Lê Quang Toán

11 Thành An 02 20.10 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0349 23/3/2026
Phường An Khê, Gia Lai (Thành 

An)
Lê Quang Toán

12 Thành An 03 12.99 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0350 23/3/2026
Phường An Khê, Gia Lai (Thành 

An)
Lê Quang Toán

13 Thành An 04 23.81 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0351 23/3/2026
Phường An Khê, Gia Lai (Thành 

An)
Lê Quang Toán

14 Thành An 05 21.23 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0352 23/3/2026
Phường An Khê, Gia Lai (Thành 

An)
Lê Quang Toán

15 Thành An 06 21.74 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0353 23/3/2026
Phường An Khê, Gia Lai (Thành 

An)
Lê Quang Toán

16 Thành An 07 22.30 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0354 23/3/2026
Phường An Khê, Gia Lai (Thành 

An)
Lê Quang Toán

17 An Phước 10.90 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0355 23/3/2026
Phường An Khê, Gia Lai (An 

Phước) Lê Quang Toán

18 An Phú 12.59 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0356 23/3/2026
Phường An Khê, Gia Lai (An 

Phú)
Lê Quang Toán

19 An Bình 16.56 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0357 23/3/2026
Phương An Bình, Gia Lai (An 

Bình)
Lê Quang Toán

20 Xuân An 19.66 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0358 23/3/2026 Cửu An, Gia Lai (Xuân An) Lê Quang Toán

21 Nong truong AFS 1 16.14 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0359 23/3/2026 Xã Ia Mơ, Gia Lai Đỗ Hữu Lương

22 Nong truong AFS 2 14.05 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0360 23/3/2026 Xã Ia Mơ, Gia Lai Đỗ Hữu Lương



23 Nong truong AFS 3 11.08 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0361 23/3/2026 Xã Ia Mơ, Gia Lai Đỗ Hữu Lương

24 Nong truong AFS 4 12.97 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0362 23/3/2026 Xã Ia Mơ, Gia Lai Đỗ Hữu Lương

25 Nong truong AFS 5 14.51 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0363 23/3/2026 Xã Ia Mơ, Gia Lai Đỗ Hữu Lương

26 Nong truong AFS 6 16.28 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0364 23/3/2026 Xã Ia Mơ, Gia Lai Đỗ Hữu Lương

27 Nong truong AFS 7 16.57 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0365 23/3/2026 Xã Ia Mơ, Gia Lai Đỗ Hữu Lương

28 Nong truong AFS 8 15.63 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0366 23/3/2026 Xã Ia Mơ, Gia Lai Đỗ Hữu Lương

29 Nong truong AFS 9 23.92 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0367 23/3/2026 Xã Ia Mơ, Gia Lai Đỗ Hữu Lương

30 Nong truong AFS 10 22.04 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0368 23/3/2026 Xã Ia Mơ, Gia Lai Đỗ Hữu Lương

31 Nong truong AFS 11 25.68 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0369 23/3/2026 Xã Ia Mơ, Gia Lai Đỗ Hữu Lương

32 Nong truong AFS 12 14.79 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0370 23/3/2026 Xã Ia Mơ, Gia Lai Đỗ Hữu Lương

33 Vinh Binh Agricultural Product Co., Ltd Ớt 163.3 VN – BDOR - 0076 23/3/2026
Thôn Vĩnh Bình, xã Mỹ Phong, 
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Tô Thanh Tùng

34 Vinh Binh Agricultural Product Co., Ltd Ớt 163.3 VN – BDOR – 0072 23/3/2026
Thôn Vĩnh Bình, xã Mỹ Phong, 
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Tô Thanh Tùng

35 Vinh Binh Agricultural Product Co., Ltd Ớt 163.3 VN – BDOR – 0071 23/3/2026
Thôn Vĩnh Bình, xã Mỹ Phong, 
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Tô Thanh Tùng

36 Vinh Binh Agricultural Product Co., Ltd Ớt 163.3 VN – BDOR – 0073 23/3/2026
Thôn Vĩnh Bình, xã Mỹ Phong, 
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Tô Thanh Tùng

37 Vinh Binh Agricultural Product Co., Ltd Ớt 163.3 VN – BDOR - 0074 23/3/2026
Thôn Vĩnh Bình, xã Mỹ Phong, 
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Tô Thanh Tùng

38 Vinh Binh Agricultural Product Co., Ltd Ớt 163.3 VN – BDOR - 0075 23/3/2026
Thôn Vĩnh Bình, xã Mỹ Phong, 
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Tô Thanh Tùng

39 Vinh Binh Agricultural Product Co., Ltd Ớt 163.3 VN – BDOR - 0078 23/3/2026
Thôn Vĩnh Bình, xã Mỹ Phong, 
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Tô Thanh Tùng

0913996333



40 Vinh Binh Agricultural Product Co., Ltd Ớt 163.3 VN – BDOR - 0079 23/3/2026
Thôn Vĩnh Bình, xã Mỹ Phong, 
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Tô Thanh Tùng

41 Vinh Binh Agricultural Product Co., Ltd Ớt 163.3 VN – BDOR - 0077 23/3/2026
Thôn Vĩnh Bình, xã Mỹ Phong, 
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Tô Thanh Tùng

42 Vinh Binh Agricultural Product Co., Ltd Ớt 163.3 VN – BDOR - 0080 23/3/2026
Thôn Vĩnh Bình, xã Mỹ Phong, 
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Tô Thanh Tùng

43 Dr Fresh chili Farm 01 16.9 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0371 23/3/2026
Làng Yama- Hòa Bình, xã Kông 

Chro, Tỉnh Gia Lai
Phạm Thị Phương 

Thảo 0933 515 819

44 Hong Khang 01 11.96 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0372 23/3/2026
Làng Kúc Rờn, xã Chơ Long, 

tỉnh Gia Lai
Nguyễn Thị Hồng 

Thắm

45 Hong Khang 02 12.73 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0373 23/3/2026
Thôn 3, xã Chơ Long, tỉnh Gia 

Lai

Nguyễn Thị Hồng 
Thắm

46 Hong Khang 03 12.33 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0374 23/3/2026
Thôn 4, xã Chơ Long, tỉnh Gia 

Lai

Nguyễn Thị Hồng 
Thắm

47 Hong Khang 04 11.46 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0375 23/3/2026
Thôn 4, xã Chơ Long, tỉnh Gia 

Lai

Nguyễn Thị Hồng 
Thắm

48 Hong Khang 05 14.57 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0376 23/3/2026
Thôn 2, xã Chơ Long, tỉnh Gia 

Lai

Nguyễn Thị Hồng 
Thắm

49 Hong Khang 06 14.53 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0377 23/3/2026
Làng Nhang Lớn, xã Sró, tỉnh 

Gia Lai

Nguyễn Thị Hồng 
Thắm

50 Hong Khang 07 10.69 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0378 23/3/2026
Làng Nhang Lớn, xã Sró, tỉnh 

Gia Lai

Nguyễn Thị Hồng 
Thắm

51 Hong Khang 08 12.58 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0379 23/3/2026
Làng Nhang Lớn, xã Sró, tỉnh 

Gia Lai

Nguyễn Thị Hồng 
Thắm

52 Hong Khang 09 10.89 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0380 23/3/2026
Thôn An Xuân 2, xã Cửu An, 

tỉnh Gia Lai
Nguyễn Thị Hồng 

Thắm

53 Hong Khang 10 12.76 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0381 23/3/2026
Thôn An Xuân 2, xã Cửu An, 

tỉnh Gia Lai
Nguyễn Thị Hồng 

Thắm

54 Hong Khang 11 13.05 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0382 23/3/2026
Làng Nhang Lớn, xã Sró, tỉnh 

Gia Lai

Nguyễn Thị Hồng 
Thắm

55 Hong Khang 12 12.37 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0383 23/3/2026 Làng KTắc, xã Sró, tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Hồng 
Thắm

56 Hong Khang 13 11.37 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0384 23/3/2026 Làng KTắc, xã Sró, tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Hồng 
Thắm

0785165678



57 Hong Khang 14 10.14 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0385 23/3/2026
TDP 7, phường An Bình, tỉnh 

Gia Lai

Nguyễn Thị Hồng 
Thắm

58 Hong Khang 15 12.36 Ớt 163.3 VN - GLOR - 0386 23/3/2026
TDP Hiệp Phú, phường An Bình, 

tỉnh Gia Lai
Nguyễn Thị Hồng 

Thắm

VIII Sầu riêng 1,849.20

1 Đak Ram Farm 31.92 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0089 16/8/2023 Mang Yang, Gia Lai (Đak Yă) Nguyễn Ngọc Mai 0968816704

2 Sầu riêng HD 10 10.21 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0102 16/8/2023 Ia Tôr Mai Hải Dương

3 Sầu riêng HD 9 15.65 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0101 16/8/2023 Ia Tôr, Gia Lai (Ia Tôr) Mai Hải Dương

4 Sầu riêng HD 3 10.85 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0100 16/8/2023 Ia Grai, Gia Lai (Ia Kha) Mai Hải Dương

5 Sầu riêng HD 4 16.32 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0099 16/8/2023 Ia Grai, Gia Lai (Ia Kha) Mai Hải Dương

6 Sầu riêng HD 5 13.07 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0098 16/8/2023 Đak Đoa, Gia Lai (Gla) Mai Hải Dương

7 Sầu riêng HD 6 16.74 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0097 16/8/2023 Đak Đoa, Gia Lai (Gla) Mai Hải Dương

8 Sầu riêng HD 7 20.66 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0096 16/8/2023 Đak Đoa, Gia Lai(Tân Bình) Mai Hải Dương

9 Sầu riêng HD 8 11.12 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0095 16/8/2023 KDang, Gia Lai (Hnol) Mai Hải Dương

10 Sầu Riêng Đại Ngàn 1 25.50 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0106 16/8/2023 Ia Le, Gia Lai (Ia Blứ) Phạm Duy Thái

11 Sầu Riêng Đại Ngàn 2 32.50 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0107 16/8/2023 Ia Le, Gia Lai (Ia Blứ) Phạm Duy Thái

12 Sầu Riêng Đại Ngàn 3 25.10 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0108 16/8/2023 Ia Le, Gia Lai (Ia Blứ) Phạm Duy Thái

13 Sầu Riêng Đại Ngàn 4 36.30 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0109 16/8/2023 Ia Le, Gia Lai (Ia Blứ) Phạm Duy Thái

14 Sầu Riêng Đại Ngàn 5 33.10 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0110 16/8/2023 Ia Le, Gia Lai (Ia Blứ) Phạm Duy Thái

0976190378

02383532632



15 Sầu Riêng Đại Ngàn 6 25.20 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0111 16/8/2023 Ia Le, Gia Lai (Ia Blứ) Phạm Duy Thái

16 Sầu Riêng HD 11 20.60 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0104 30/10/2024 Ia Le, Gia Lai (Ia Blứ) Mai Hải Dương

17 Sầu Riêng HD 12 15.90 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0105 16/8/2023
Chư Prông, Gia Lai (Thị trấn 

Chư Prông) Mai Hải Dương

18 Liêm kết 1 36.50 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0149 16/8/2023 Ia Grai, Gia Lai (Ia Bă) Nguyễn Đình Tuấn

19 Liên kết 2 12.71 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0150 16/8/2023 Ia Hrung, Gia Lai (Ia Hrung) Nguyễn Đình Tuấn

20 Cát Tân 1 22.27 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0151 16/8/2023 Ia Tôr, Gia Lai (Ia Bang) Vũ Thế Kình 0385553679

21 Tổ hội sầu riêng Al Bá 29.20 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0158 16/8/2023 Albá, Gia Lai (Albá) Dương Văn Khánh 0337051163

22 An Phát 1 12.48 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0159 16/8/2023 Ia Phí, Gia Lai (Ia Ka) Nguyễn Thị Thanh 0983902760

23 Vạn Đại Phát 1 21.10 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0161 16/8/2023 Mang Yang, Gia Lai (Kon Dơng) Nguyễn Mai Anh 0984483333

24 SVGLSR 101’s Orchard 18.40 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0163 16/8/2023 Ia Ko, Gia Lai (Ia Hla) Bùi Quý Giỏi

25 SVGLSR 102’s Orchard 37.40 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0164 16/8/2023 Ia Hrú, Gia Lai (Ia Dreng) Bùi Quý Giỏi

26 SVGLSR 103’s Orchard 20.20 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0165 16/8/2023 Ia Hrú, Gia Lai (Ia Dreng) Bùi Quý Giỏi

27 SVGLSR 104’s Orchard 15.10 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0166 16/8/2023 Chư Pưh, Gia Lai (Ia Phang) Bùi Quý Giỏi

28 HD 13 11.60 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0169 16/8/2023 Ia Tôr, Gia Lai (Ia Bang) Mai Hải Dương

29 HD 19 24.00 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0175 16/8/2023 Ia Grăng, Gia Lai (Ia Grăng) Mai Hải Dương

30 Ia Hla 1 16.90 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0176 16/8/2023 Ia Ko, Gia Lai (Ia Hla) Nguyễn Văn Sứng

31 Ia Hla 2 28.70 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0177 16/8/2023 Ia Pia, Gia Lai (Ia Vê) Nguyễn Văn Sứng

0976190378

0905600402

0976190378

0964871882

0936820986



32 Ia Hla 3 22.20 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0178 16/8/2023 Ia Hrú, Gia Lai (Ia Dreng) Nguyễn Văn Sứng

33 SVGLSR 105’s Orchard 30.00 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0183 16/8/2023 Ia Phí, Gia Lai (Ia Ka) Bùi Quý Giỏi

34 SVGLSR 106’s Orchard 17.50 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0184 16/8/2023 Ia Ko, Gia Lai (Ia Hlop) Bùi Quý Giỏi

35 SVGLSR 107’s Orchard 18.60 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0185 16/8/2023 Chư Sê, Gia Lai (Ia Blang) Bùi Quý Giỏi

36 SVGLSR 108’s Orchard 18.35 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0186 16/8/2023 Chư Sê, Gia Lai (Ia Blang) Bùi Quý Giỏi

37 Ia Mơ Nông 1 28.00 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0187 16/8/2023 Ia Phí, Gia Lai (Ia Ka) Lê Văn Thanh

38 Ia Mơ Nông 2 59.80 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0188 16/8/2023 Ia Phí, Gia Lai (Ia Nhin) Lê Văn Thanh

39 Ia Mơ Nông 3 36.80 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0189 16/8/2023 Ia Khuwowl, Gia Lai (Ia Khươl) Lê Văn Thanh

40 Vạn Đại Phát 4 56.55 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0191 16/8/2023 Ia Krêl, Gia Lai (Ia Krêl) Nguyễn Mai Anh

41 Vạn Đại Phát 6 28.50 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0193 16/8/2023 Ia Keel, Gia Lai (Ia Lang) Nguyễn Mai Anh

42 Sầu riêng Huyền Hải 1 13.34 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0140 26/02/2024 Ia Ly, Gia Lai (Ia Ly) Nguyễn Thu Huyền

43 Sầu riêng huyền hải 4 21.7 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0143 26/02/2024 Ia Ly, Gia Lai (Ia Ly) Nguyễn Thu Huyền

44 Hy Viên 6 19 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0179 26/02/2024 Ia Boong, Gia Lai (Ia Me) Trần Văn Hồi 0945822450

45 Ia Phìn 1 40.63 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0154 26/02/2024 Chư Prông, Gia Lai (Ia Phìn) Lê Danh Lăng

46 Ia Phìn 2 20 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR -0155 26/02/2024 Chư Prông, Gia Lai (Ia Phìn) Lê Danh Lăng

47 Vặn Đại Phát 3 24.2 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0190 26/02/2024 Chư Prông, Gia Lai (Ia Phìn) Nguyễn Mai Anh 0984483333

48 Hy Viên 8 34.8 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0181 26/02/2024 Gào, Gia Lai (Ia Pếch) Trần Văn Hồi

0976619178

0936820986

0969799959

0984483333

0356911888



49 Hy viên 9 10.5 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0182 26/02/2024 Ia Hrung, Gia Lai (Ia Yok) Trần Văn Hồi

50 Hy Viên 7 10 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0180 26/02/2024 Gào, Gia Lai (Ia Pếch) Trần Văn Hồi

51 Sầu riêng An Phát 3 28.2 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0196 26/02/2024 Ia Ly, Gia Lai (Ia Mơ Nông) Võ Nguyên Thạch 2518899789

52 Vạn Đại Phát 5 33 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0192 26/02/2024 Ia Dơk, Gia Lai (Ia Kla) Nguyễn Mai Anh 0984483333

53 Sầu riêng An Phát 4 25.1 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0197 26/02/2024 Chư Păh, Gia Lai (Nghĩa Hòa) Võ Nguyên Thạch 02518899789

54 Vạn Đại Phát 7 17.6 Sầu riêng 137.7 VN-GLOR-0194 26/02/2024 Ia Krêl, Gia Lai (Ia Din) Nguyên Mai Anh 0984483333

55 ThaCo Cao Nguyen durian 1 21.93 Sầu riêng 137.7 VN - GLOR - 0245 27/6/2025 Gào, Gia Lai (Ia Pếch) Hồ Đắc Quang

56 ThaCo Cao Nguyen durian 2 23.9 Sầu riêng 137.7 VN - GLOR - 0246 27/6/2025 Dào, Gia Lai (Ia Pếch) Hồ Đắc Quang

57 ThaCo Cao Nguyen durian 3 10.9 Sầu riêng 137.7 VN - GLOR - 0247 27/6/2025 Ia Tôr, Gia Lai (Ia Băng) Hồ Đắc Quang

58 ThaCo Cao Nguyen durian 4 13.7 Sầu riêng 137.7 VN - GLOR - 0248 27/6/2025 Ia Tôr, Gia Lai (Ia Băng) Hồ Đắc Quang

59 ThaCo Cao Nguyen durian 5 18.59 Sầu riêng 137.7 VN - GLOR - 0249 27/6/2025 Ia Tôr, Gia Lai (Ia Băng) Hồ Đắc Quang

60 Tung Phan Durian 1 20.4 Sầu riêng 137.7 VN - GLOR - 0240 27/6/2025 Ia Hrung, Gia Lai (Ia Yok) Phan Văn Tùng 0919319181

61 Thien Kim Durian 2 14.1 Sầu riêng 137.7 VN - GLOR - 0239 27/6/2025 Ia Dom, Gia Lai (Ia Dom) Lỷ Thị Lan

62 Thien Kim Durian 1 15.9 Sầu riêng 137.7 VN - GLOR - 0238 27/6/2025 Ia Dom, Gia Lai (Ia Dom) Lỷ Thị Lan

63 Durian Ia Pech 2 25.55 Sầu riêng 137.7 VN - GLOR - 0237 27/6/2025 Gào, Gia Lai (Ia Pếch) Hà Đăng Thuận

64 Durian Ia Pech 1 34.3 Sầu riêng 137.7 VN - GLOR - 0236 27/6/2025 Gào, Gia Lai (Ia Pếch) Hà Đăng Thuận

65 Durian Ia Pech 30.7 Sầu riêng 137.7 VN - GLOR - 0235 27/6/2025 Gào, Gia Lai (Ia Pếch) Ngô Thị Thu Hồng 02466816996

0945822450

02693847188

0985102828

0862725139



66 Hoang Gia 2 16.1 Sầu riêng 137.7 VN - GLOR - 0234 27/6/2025 Ia Ko, Gia Lai (Ia Hla)
Trần Lâm Phương 

Tâm

67 Hoang Gia 1 11.4 Sầu riêng 137.7 VN - GLOR - 0233 27/6/2025 Chư Sê, Gia Lai (Ia Blang) Trần Lâm Phương 
Tâm

68 Durian Ham Rong 1 32.62 Sầu riêng 137.7 VN - GLOR - 0252 4/12/2026 Chư Prông, Gia Lai (Ia Phìn) Nguyễn An

69 Durian Ham Rong 2 38.42 Sầu riêng 137.7 VN - GLOR - 0253 4/12/2026 Chư Prông, Gia Lai (Ia Phìn) Nguyễn An

70 Durian Ham Rong 4 36.54 Sầu riêng 137.7 VN - GLOR - 0254 4/12/2026 Chư Prông, Gia Lai (Ia Phìn) Nguyễn An

71 SVGLSR109's Orchard 31.5 Sầu riêng 137.7 VN - GLOR - 0255 4/12/2026 Chư Sê, Gia Lai (Ia Blang) Bùi Quý Giỏi

72 SVGLSR110's Orchard 20.8 Sầu riêng 137.7 VN - GLOR - 0256 4/12/2026 Chư Sê, Gia Lai (Ia Blang) Bùi Quý Giỏi

73 Durian HD 20 15.5 Sầu riêng 137.7 VN - GLOR - 0257 4/12/2026 Gào, Gia Lai (Gào) Mai Hải Dương 0976190378

74 Durian TĐP1 14.4 Sầu riêng 137.7 VN - GLOR - 0260 4/12/2026 Biển Hồ, Gia Lai (Nghĩa Hưng) Phạm Văn Tuấn 0903506401 

75 Durian Viet Phuc 1 11.43 Sầu riêng 137.7 VN - GLOR - 0265 4/12/2026 Chư Păh, Gia Lai (Phú Hòa) Nguyễn Thị Lan 
Hương

76 Durian Viet Phuc 2 13.57 Sầu riêng 137.7 VN - GLOR - 0266 4/12/2026 Chư Păh, Gia Lai (Phú Hòa) Nguyễn Thị Lan 
Hương

77 TAMBA – SR005 25 Sầu riêng 137.7 VN - GLOR - 0267 4/12/2026 Biển Hồ, Gia Lai (Nghĩa Hưng) Lưu Văn Thọ 02693624444

78 Durian Tropivina 01 39.5 Sầu riêng 137.7 VN - GLOR - 0269 4/12/2026 Ia Krêl, Gia Lai (Ia Lang) Lê Danh Hạnh

79 Durian Tropivina 02 29.7 Sầu riêng 137.7 VN - GLOR - 0270 4/12/2026 Ia Dom, Gia Lai (Ia Dom) Lê Danh Hạnh

80 Durian Tropivina 03 39.5 Sầu riêng 137.7 VN - GLOR - 0271 4/12/2026 Xã Ia Krêl, Gia Lai (Ia Krêl) Lê Danh Hạnh

IX Khoai lang 929.69

1 Viet Phuc 1 20.96 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0090 18/8/2023 Chư Sê, Gia Lai (Ia Glai) Nguyễn T.Lan 
Hương

0888381739

0367777999

0936820986

0903426465

0943301944



2 Viet Phuc 2 10.27 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0091 18/8/2023 Chư Sê, Gia Lai (Ia Glai) Nguyễn T.Lan 
Hương

3 Viet Phuc 3 11.39 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0092 18/8/2023 Chư Sê, Gia Lai (Ia Glai) Nguyễn T.Lan 
Hương

4 Viet Phuc 4 24.00 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0093 18/8/2023 Chư Sê, Gia Lai (Ia Glai) Nguyễn T.Lan 
Hương

5 An Phát 1 18.70 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0125 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Piar) Võ Nguyên Thạch

6 An Phát 2 11.20 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0126 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Sol) Võ Nguyên Thạch

7 An Phát 3 13.60 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0127 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Sol) Võ Nguyên Thạch

8 An Phát 4 26.80 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0128 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Sol) Võ Nguyên Thạch

9 An Phát 5 59.60 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0129 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Sol) Võ Nguyên Thạch

10 An Phát 6 14.40 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0130 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Sol) Võ Nguyên Thạch

11 An Phát 7 17.20 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0131 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Sol) Võ Nguyên Thạch

12 An Phát 8 13.80 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0132 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Sol) Võ Nguyên Thạch

13 An Phát 9 33.60 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0133 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Sol) Võ Nguyên Thạch

14 An Phát 10 11.00 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0134 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Sol) Võ Nguyên Thạch

15 An Phát 11 14.80 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0135 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Piar) Võ Nguyên Thạch

16 An Phát 12 16.30 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0136 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Piar) Võ Nguyên Thạch

17 An Phát 13 15.20 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0137 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Piar) Võ Nguyên Thạch

18 An Phát 14 13.40 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0138 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Piar) Võ Nguyên Thạch

0903426465

02518899789



19 Phú Thiện 1 16.50 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0213 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Sol) Nguyễn Văn Hai

20 Phú Thiện 2 22.60 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0214 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Sol) Nguyễn Văn Hai

21 Phú Thiện 3 15.50 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0215 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Sol) Nguyễn Văn Hai

22 Phú Thiện 4 37.60 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0216 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Sol) Nguyễn Văn Hai

23 Phú Thiện 5 66.60 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0217 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Sol) Nguyễn Văn Hai

24 Phú Thiện 6 26.30 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0218 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Sol) Nguyễn Văn Hai

25 Phú Thiện 7 33.30 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0219 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Sol) Nguyễn Văn Hai

26 Phú Thiện 8 37.90 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0220 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Sol) Nguyễn Văn Hai

27 An Phát 15 16.00 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0221 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Piar) Nguyễn Thị Thanh

28 An Phát 16 27.50 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0222 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Piar) Nguyễn Thị Thanh

29 An Phát 17 33.70 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0223 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Piar) Nguyễn Thị Thanh

30 An Phát 18 21.70 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0224 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Piar) Nguyễn Thị Thanh

31 An Phát 19 22.40 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0225 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Piar) Nguyễn Thị Thanh

32 An Phát 20 17.80 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0226 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Piar) Nguyễn Thị Thanh

33 An Phát 21 16.40 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0227 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Piar) Nguyễn Thị Thanh

34 An Phát 22 39.50 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0228 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Piar) Nguyễn Thị Thanh

35 Phú Thiện 17 31.33 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0229 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Sol) Nguyễn Trung Luật

0913 980777

0913 718186



36 Phú Thiện 18 32.07 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0230 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Sol) Nguyễn Trung Luật

37 Phú Thiện 19 26.72 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0231 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Sol) Nguyễn Trung Luật

38 Phú Thiện 20 42.05 Khoai lang 158.5 VN-GLOR-0232 18/8/2023 Phú Thiện, Gia Lai (Ia Sol) Nguyễn Trung Luật

X Hồ tiêu 30.80

1 Hồ tiêu Nam Yang 1 10.00 Hồ tiêu 33.9 VN-GLOR-0248TIEU 16/8/2024 Kon Gang, Gia Lai (Nam Yang) Lê Thị Dung

2 Hồ tiêu Nam Yang 2 10.65 Hồ tiêu 33.9 VN-GLOR-0249TIEU 16/8/2024 Kon Gang, Gia Lai (Nam Yang) Lê Thị Dung

3 Hồ tiêu Nam Yang 3 10.15 Hồ tiêu 33.9 VN-GLOR-0250TIEU 16/8/2024 Kon Gang, Gia Lai (Nam Yang) Lê Thị Dung

XI Dừa 62.65

1 Hội Vân 15 Dừa 146 VN-BDOR-0071 17/10/2024 Hòa Hội Lê Đình Mẫn

2 Hòa Đại 15 Dừa 146 VN-BDOR-0072 17/10/2024 Hòa Hội Hà Văn Định

3 Tùng Chánh 10 Dừa 146 VN-BDOR-0073 17/10/2024 Hòa Hội Nguyễn Ngọc Sơn

4 Phú Kim 10.29 Dừa 146 VN-BDOR-0074 17/10/2024 Phù Cát Mạc Như Ái

5 Ân Thạnh 12.36 Dừa 146 VN-BDOR-0075 17/10/2024 Vạn Đức Ngyễn Văn Có

2. Danh sách mã số cơ sở đóng gói được cấp

Mã số
Ngày, 

tháng,

 năm cấp
Họ tên Điện thoại

1 Hoang Anh Gia Lai's processing Company (branch) 25-30 VN-GLPH-001 20/05/2021 Ia Tôr, Gia Lai (Ia Băng) Lê Văn Rõ 02693222345

Ghi chúTên cơ sở đóng gói Địa chỉCông 

suất

Mã số được cấp 
(số/ký hiệu, ngày cấp)Tên loại sản 

phẩm

Chuối, Xoài, Thanh 
long, Mít

STT

0976 456820

0911 543567

Chủ sở hữu MSCSĐG
 (Họ và tên, địa chỉ, điện 

thoại liên lạc)



2 V.I.P Tay Nguyen Joint Stock Company 40 VN-GLPH-002 20/05/2021 Bàu Cạn, Gia Lai (Bầu Cạn) Võ Đại Hoàng 902136588

3 Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company 25-30 VN-GLPH-003 20/05/2021 Lơ Pang, Gia Lai (Lơ Pang) Nguyễn Ngọc Mai 0968816704

4 Bien Ho Tea Joint Stock Company 40 VN-GLPH-004 20/05/2021 Biển Hồ, Gia Lai (Nghĩa Hưng) Phạm Văn Cường 0971121225

5 Bien Ho Tea Joint Stock Company 40 VN-GLPH-005 20/05/2021 Albá, Gia lai (Albá) Phạm Văn Cường 0971121225

6 Bien Ho Tea Joint Stock Company 40 VN-GLPH-006 20/05/2021 Ia Grai, Gia Lai (Ia Bá) Phạm Văn Cường 0971121225

7 Bien Ho Tea Joint Stock Company 25-30 VN-GLPH-007 20/05/2021 Ia Hrung, Gia Lai (Ia Yok) Phạm Văn Cường '0971121225

8
Hung Son High Technology Agriculture Joint Stock 

Company
30-35 VN-GLPH-008 20/05/2021 Ia Băng, Gia Lai (Ia Pết) Nguyễn Quan Anh 0375892879

9 An Thịnh  Farm 01 30 VN-GLPH-009 2/7/2022
Phường Diên Hồng, Gia La 

(Diên Phú)
Nguyễn Tương Lai 0981931287

10 An Thịnh  Farm 02 30 VN-GLPH-010 2/8/2022 Chư Prông, Gia Lai (Ia Phìn) Nguyễn Tương Lai 0981931287

11
Công ty Cổ phần nông nghiệp công nghệ cao 
Hương Sơn 30-50 VN-GLPH-011 2/7/2022 Kon Gang, Gia Lai (H'Neng) Nguyên Quan Anh 0375892879

12
Công ty Cổ phần nông nghiệp công nghệ cao 
Hương Sơn 30-50 VN-GLPH-012 2/7/2022 Kon Gang, Gia Lai (Kon Gang) Nguyên Quan Anh 0375892879

13 Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang 30-50 VN-GLPH-013 2/7/2022 Ia Tôr, Gia Lai (Ia Băng) Nguyễn Hùng

14
Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang - Bờ Ngoong, 
Chư Sê 30-35 VN-GLPH-014 2/7/2022

Bờ Ngoong, Gia Lai (Bờ 
Ngoong)

Nguyễn Hùng

Chuối

Chuối, Xoài, Thanh 
long, Mít

Chuối

Chuối

Chuối

Chuối

Chuối

Chuối

Chuối

Chuối

Chuối

Chuối

Chuối

0354188468



15 Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang - Ia Glai, Chư Sê 30-35 VN-GLPH-015 2/7/2022 Chư Sê, Gia Lai (Ia Glai) Nguyễn Hùng

16
Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang - Ia Tiêm, Chư 
Sê

30-35 VN-GLPH-016 2/7/2022 Bờ Ngoong, Gia Lai (Ia Tiêm) Nguyễn Hùng

17 Nhà máy chuối Hải Yang 30-35 VN-GLPH-017 2/7/2022 Mang Yang, Gia Lai (Hải Yang) Nguyễn Ngọc Mai

18 Nhà máy chuối Lơ Pang 1 40-45 VN-GLPH-018 2/7/2022 Lơ Pang, Gia Lai (Lơ Pang) Nguyễn Ngọc Mai

19 Nhà máy chuối Lơ Pang 2 40-45 VN-GLPH-019 2/7/2022 Lơ Pang, Gia Lai (Lơ Pang) Nguyễn Ngọc Mai

20 Nhà máy chuối Đăk Yă 30-35 VN-GLPH-020 2/7/2022 Mang Yang, Gia Lai (Đăk Yă) Nguyễn Ngọc Mai

21 Nhà máy chuối Kon Thụp 30-35 VN-GLPH-021 2/7/2022 Lơ Pang, Gia Lai (Kon Thụp) Nguyễn Ngọc Mai

22 Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Se San Gia Lai 50-75 VN-GLPH-022
Diên Hồng, Gia Lai (Lô C27-

C28- Khu CN Diên Phú)
Võ T.Bích Hạnh

23 An Thinh Khang Farm 1 50 VN-GLPH-027 28/10/2024 Gào, Gia Lai (Ia Kênh) Dương Minh Toàn 0982 565039

24 Phúc Tín Farm 1 50 VN-GLPH-028 28/10/2024 Gào, Gia Lai (Ia Pếch) Nguyễn Thanh 0985 555868

25 Công ty Cổ phần Nafoods Group 50 VN-GLPH-032 4/1/2024 An Phú, Gia Lai (An Phú) Phạm Duy Thái 0238.3532632

26 Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao 100 VN-GLPH-030 4/1/2024
Mang Yang, Gia Lai (Đăk 

Djrăng) Đinh Cao Khuê 02293770353

27 Công Ty TNHH MTV Hương Dương Gia Lai 50-70 VN-GLPH-025 4/1/2024 An Phú, Gia Lai (Thắng Lợi) Mai Hải Dương 0976190378

28 Công ty TNHH MTV CBNSXK Huyền Hải 100 VN-GLPH-031 3/1/2026 Ia Băng, Gia Lai (A Dơk) Nguyễn Thu Huyền 0356911888

Chuối

Chanh Leo

Chuối

Chuối

Chuối

Sầu riêng

Sầu riêng

Sầu riêng

Sầu riêng

Chuối

Chuối

Chuối

Chuối

Chuối

0354188468

0968816704



29 Công Ty TNHH XNK Hòa Lộc RR 50 VN-GLPH-035 20/2/2025 Hội Phú, Gia Lai (Chi Lăng) Tô Trung Tiến 0932340542

30 Hợp tác xã NN và DV Hùng Thơm Gia Lai 50 VN-GLPH-036 3/1/2026 Hra, Gia Lai (Đak Ta Ley) Đỗ Thị Mỹ Thơm 0398810268

31 Công Ty TNHH MTV Hương Dương Gia Lai 50 VN-GLPH-037 14/03/2025 An Phú, Gia Lai (Thắng Lợi) Mai Hải Dương 0976190378

32 Công ty Cổ phần Nafoods Group 50 VN-GLPH-038 An Phú, Gia Lai (An Phú) Phạm Duy Thái

33 Công ty TNHH MTV CBNSXK Huyền Hải 100 VN-GLPH-046 28/10/2024 Ia Băbg, Gia Lai (A Dơk) Nguyễn Thu Huyền 0356 911888

34 Phương Bảo Khánh 50 VN-GLPH-047 18/10/2024 Ia Phí, Gia  Lai (Ia Kha) Lê Đình Vũ 0908 088881

35 Cơ sở đóng gói sầu riêng Tây Nguyên 50 VN-GLPH-045 15/3/2024 Hội Phú, Gia Lai (Chi Lăng) Nguyễn Huỳnh Phú 
Lâm

0902711899

36 Nhà máy đóng gói Cao Nguyên-QHQ 20 VN-GLPH-048 Ia Hrung, Gia Lai (Ia Der) Tô Văn Nam

37 Nhà máy đóng gói Cao Nguyên - Ia Kha 50 VN-GLPH-049 Ia grai, Gia Lai (Ia Grăng) Tô Văn Nam

38
Nhà máy đóng gói chuối Hàm Rồng - Gia súc Lơ 
Pang

50 VN-GLPH-050 Bờ Ngoong, Gia Lai (Ia Tiêm) Nguyêễn Hùng 0354 188468

39
Nhà máy đóng gói Công tyTNHH MTV nông 
nghiệp SESAN Gia Lai 50 VNGLPH-051 23/6/2025 Diên Hồng, Gia Lai (Diên Phú) Trần Thị Bích Hạnh 091860244

40 Công ty TNHH Nông sản Vĩnh Bình 20-50 VN-BDPH-010 26/9/2022 Bình Dương Tô Thanh Tùng

41 Banana Packing Factory FP 1 50 - 70 VN-GLPH-054 Làng Ring, Ia Mơ, Gia Lai, Tôn Tuyết Mỹ

42 Banana Packing Factory FP 2 70 VN-GLPH-055 Làng Tu, Ia Lâu, Gia Lai Tôn Tuyết Mỹ

43 Banana Packing Factory FP 3 70 VN-GLPH-056 Làng Tu, Ia Lâu, Gia Lai Tôn Tuyết Mỹ

44 Banana Packing Factory FP 4 80 VN-GLPH-057 Thôn Tân Thanh, Ia Lâu, Gia Lai Tôn Tuyết Mỹ

45 Banana Packing Factory FP 5 50 VN-GLPH-058 Làng Ring, Ia Mơ, Gia Lai Tôn Tuyết MỹChuối

Ớt

Chanh Leo

Chuối

Chanh Leo

Chuối

Chuối

Chuối

Chuối

Chanh Leo

Chanh Leo

Chuối

Chuối

Sầu riêng

Sầu riêng

Chuối

Chanh Leo

28/10/2024

0908.485986 24/4/2026

0983 757846



46
Tay Nguyen  Banana Packaging

Factory
70 VN-GLPH-059 Làng Long, Gào,  Gia Lai Trần Thị Huyền Trâm 0918942888

47
Cao Nguyen Banana Packing

Factory
70 VN-GLPH-060 Làng Sui, Ia Boòng, Gia Lai Tô Văn Nam 0983757846

48 Gila Foods Banana Packing Plant 70 VN-GLPH-061 Thôn Ia Mua, Bàu Cạn, Gia Lai Nguyễn Ngọc Minh 0919499865

49 SEC Banana Packing Plant 60 VN-GLPH-062 Thôn 1, Đak Doa , Gia Lai Dương Minh Toàn 0982565039

50 Highlands Farm Fruit Packing Factory 70-100 VN-GLPH-063 Thôn Ia Mua, Bàu Cạn, Gia Lai Nguyễn Quan Anh 0935963279

51 Bao Thy fruit packaging factory 150-200 VN-GLPH-064 Thôn Phú Mỹ, Ia Tôr, Gia Lai Trương Thành Nghĩa 0932474941

52 De Chop fruit packing factory 50 VN-GLPH-065
Làng Đê Chop, Mang Yang, Gia 

Lai

Bạch Nguyễn 
Phượng Uyên

53 Dak Ram fruit packing factory 50 VN-GLPH-066
Thôn Châu Sơn, Mang Yang, 

Gia Lai

Bạch Nguyễn 
Phượng Uyên

Chuối

Chuối

Chuối

Chuối

Chuối

Chuối

Chuối

Chuối

0978774027

24/4/2026


